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I. Yêu cầu về kiến thức: Giúp HS nắm và hiểu:   
Bài 29:  CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH

· Tình hình kinh tế, chính trị và xã hội nước Anh trước cách mạng.
· Nguyên nhân trực tiếp của cách mạng.

· Diễn biến, kết quả của cách mạng, hình thức của cách mạng
Bài 30:  CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ

· Nguyên nhân gián tiếp, trực tiếp của chiến tranh.
· Diễn biến của chiến tranh

· Kết quả ý nghĩa, tính chất của cách mạng
Bài 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
· Tình hình nước Pháp trước cách mạng

· Tiến trình của cách mạng.

· Tại sao nói nền chuyên chính Gia cô banh là đỉnh cao của cách mạng Pháp 

· Ý nghĩa của cách mạng? Tại sao cách mạng Pháp là cuộc CM tiến bộ ở Châu Âu?

Bài 32: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU

· Điều kiện, tiền đề của cách mạng công nghiệp Anh.

· Thành tựu, ý nghĩa của các thành tựu 

· Hệ quả của cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

II. Câu hỏi trắc nghiệm:       
Câu 1: Vì sao cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên diễn ra ở nước Anh?

A. Vì Anh có đầy đủ các tiền đề cho cách mạng công nghiệp.
B. Vì nhu cầu của chiến tranh.
C. Vì nhu cầu đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân.
D. Vì Anh nằm trên lưu vực các dòng sông lớn.
Câu 2: Chính sách tiến bộ nhất của nền chuyên chính Gia cobanh là:

A. Chiến thắng thù trong và giặc ngoài.
B. Xử tử vua Lu-I XVI.
C. Ban hành chế độ phổ thông đầu phiếu.
D. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
Câu 3: Trong cách mạng tư sản Pháp, bộ phận tư sản nào tiến bộ nhất?

A. Tư sản mới giàu.                                      B. Tư sản vừa và nhỏ.


C. Tư sản tài chính.                                       D. Tư sản công thương
Câu 4: Trong thời kì đất nước bị chia cắt từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII nước ta tồn tại cục diện chính quyền nào sau đây:

A. Ba chính quyền: Vua Lê, Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn.

B. Một chính quyền thống nhất của Vua Lê

C. Hai chính quyền: Vua lê – Chúa Trịnh và Chúa Nguyễn.

D. Bốn chính quyền: Vua Lê, Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn và Tây Sơn.

Câu 5: Anh bắt đầu tiến hành cách mạng công nghiệp từ:

A. Giữa thế kỉ XVI.
B. Những năm 60 của thế kỉ XVIII.
C. Những năm 70 của thế kỉ XVIII.
D. Đầu thế kỉ XIX.
Câu 6: Hình thức của Cách mạng tư sản Anh là?

A. Thống nhất đất nước.
B. Nội chiến.

C. Chiến tranh giành độc lập.
D. Cải cách.

Câu 7: Hành động cầu cứu phong kiến Áo Phổ của vua Lu-I XVI có thể ví với hành động nào của một vị vua ở Việt Nam thời phong kiến?

A.  Hồ Quí Li.
B. Lê Uy Mục.
C. Lê Chiêu Thống.
D. Mạc Đăng Dung.
Câu 8: Đâu không phải nội dung của bản tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền 1789 ở Pháp?

A. Thừa nhận quyền tự do bình đẳng của con người.
B. Khẳng định chủ quyền của nhân dân.
C. Tuyên bố quyền tư hữu là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm.
D. Khẳng định mọi dân tộc sinh ra đều có quyền bình đẳng.
Câu 9: Điểm hạn chế của Tuyên ngôn độc lập Mĩ năm 1776 là:

A. Các quyền con người và quyền công dân chưa được công nhận.
B. Nguyên tắc chủ quyền của nhân dân được đề cao, thách thức thực dân Anh
C. Chế độ nô lệ không được xóa bỏ.
D. Chưa xóa bỏ hết tàn dư của chế độ phong kiến.
Câu 10:  "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Đây là đoạn trích trong tác phẩm nào sau đây:

A. Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền nước Pháp (1789).
B. Tuyên ngôn độc lập nước Mĩ (1776).
C. Tuyên ngôn Đảng Cộng Sản của Đức – 1848.
D. Hiến pháp nước Mĩ năm 1776.
Câu 11: Người soạn thảo tuyên ngôn Độc lập của nước Mĩ là:

A. Lin –côn.
                                    B. B.Clin- tơn.


C. G.Oa- sinh – tơn
                                    D. Giép Phec-xơn.
Câu 12: Kinh tế Anh đầu thế kỉ XVII là:

A. Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhất châu Âu.     B. Kinh tế khép kín tự cung tự cấp. 

C. Tư sản Anh giàu lên nhanh chóng.                              D. Nông nghiệp lạc hậu.

Câu 13: Giữa thế kỉ XVIII, điểm nổi bật về kinh tế của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là:

A. Quan hệ sản xuất phong kiến xuất hiện.

B. Phường hội xuất hiện.

C. Kinh tế đồn điền trang trại phát triển.

D. Kinh tế công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa phát triển.

Câu 14: Xti- phen-xơn là nhà phát minh ra loại máy móc phương tiện nào sau đây?

A. Tàu thủy.
B. Đầu máy xe lửa.
C. Máy hơi nước.
D. Máy dệt.
Câu 15: Trước khi Co-lom-bô phát hiện ra châu Mĩ, đây là vùng đất của người:

A. Da vàng.
                                  B. Da đỏ.


C. Da đen.
                                  D. Da trắng.
Câu 16: Nội chiến ở anh diễn ra vào khoảng thời gian nào sau đây?

A. 1653-1688
                                      B. Từ 1612-1648.



C. Từ 1642-1648.                               
    D. 1642-1649
Câu 17: Na – pô – lê – ông bị các nước đồng minh chống Pháp đánh bại ở:

A. Nước Nga.

B. Nước Đức.


C. Trận Oa – téc – lô.
D. I – ta – li –a.
Câu 18: Ngày 1-1-1863 ở nước Mĩ là ngày?

A. Quốc khánh Mĩ.                                                    B. Hiến pháp mới được thông qua.
C. Sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ được ban hành.        D. Nội chiến kết thúc.
Câu 19: Chế độ quân chủ Pháp được phục hồi vào năm nào sau đây?

A. 1804.
                                             B. 1802.
C. 1799.
                                             D. 1789.
Câu 20: Biểu hiện của lòng yêu nước Việt Nam thời Bắc thuộc là:

A. Ghi nhớ công ơn các anh hùng dân tộc.

B. Giữ gìn và bảo vệ truyền thống dân tộc.

C. Tự hào truyền thống con rồng cháu tiên.

D. Kiên cường bền bỉ đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Câu 21: Chính sách kinh tế của nước Anh dưới thời trị vì của vua Sac-lơ I là:

A. Đặt ra nhiều thứ thuế, nhà nước nắm độc quyền về ngoại thương, thương mại và thu thuế thuyền bè, duy trì đặc quyền phong kiến.

B. Ban hành các chính sách nhằm cải thiện đời sống cho nhân dân.

C. Giải quyết vấn đề ruộng dất cho nông dân.

D. Khuyến khích kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.

Câu 22: Máy kéo sợi Gien-ni được sáng chế vào năm nào?

A. Năm 1764
                                       B. Năm 1767


C. Năm 1779
                                       D. Năm 1777
Câu 23: Niên đại nào gắn với sự kiện Vua Saclo I tuyên chiến với quốc hội?

A. Tháng 12-1688.
                                            B. Tháng 8-1642.


C. Tháng 2-1648.

         D. Tháng 6-1640.

Câu 24: Nguyên nhân trực tiếp của Cách mạng tư sản Anh là do
A. Saclo I triệu trập quốc hội nhằm tăng thuế.

B. nước Anh bị Áo Phổ xâm lược.

C. mâu thuẫn giữa giai cấp Tư sản với nhà Vua.

D. chính sách độc quyền của nhà nước phong kiến.

Câu 25: Biểu hiện sau đây không phải là biểu hiện sự phát triển công thương nghiệp Pháp trước cách mạng tư sản?

A. Công ty thương mại Pháp buôn bán với nhiều nước ở châu Âu và phương Đông.
B. Máy móc được sử dụng ngày càng nhiều.
C. Nạn đói thường xuyên xảy ra.
D. Nhiều nhà máy, xí nghiệp có số lượng công nhân tập trung hàng nghìn công nhân.
Câu 26: Ý nghĩa lớn của cách mạng công nghiệp ở Châu Âu là
A. Hình thành những thành phố ven sông.
B. Bổ sung lực lượng lao động cho nền kinh tế.
C. Đưa giai cấp tư sản lên thống trị.
D. Sản xuất bằng máy móc thay cho sản xuất thủ công.
Câu 27: Nước Mĩ cần có một cuộc cách mạng tư sản lần thứ 2 vì:

A. Chưa lật đổ ách thống trị của thực dân.


B. Thị trường chưa thống nhất.
C. Giáo hội kito vẫn còn cản trở sự phát triển của lịch sử.

D. Nước Mĩ vẫn tồn tại chế độ nô lệ.
Câu 28: Vì sao năm 1870 – 1871, Phổ tiến hành cuộc chiến tranh với Pháp?

A.Vì Phổ muốn sáp nhập Pháp vào lãnh thổ của mình.
B.Vì Phổ muốn Pháp suy yếu về kinh tế.
C.Vì Pháp cản trở quá trình thống nhất đất nước của Phổ.
D. Vì pháp xâm lược phổ.
Câu 29: Gioong- ke là khái niệm chỉ giai cấp nào trong xã hội Đức?

A. Tầng lớp Tư sản mới xuất hiện.
B. Tầng lớp quí tộc phong kiến.
C. Tầng lớp Lãnh chúa phong kiến.
D. Tầng lớp quí tộc tư sản hóa.
Câu 30: Một trong những nguyên nhân quân đội Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh là:

A. Quân đội thuộc địa được trang bị vũ khí hiện đại.

B. Lực lượng Hải quân tinh nhuệ.

C. Bắc Mĩ được các tầng lớp nhân dân tiến bộ Pháp cùng nhiều nước Châu Âu ủng hộ.

D. Ưu thế về một lực lượng quân đội hùng mạng, chính qui.
Câu 31: Đặc điểm nổi bật của tầng lớp quí tộc mới ở Anh là:

A. Tầng lớp có quan hệ gần gũi với nông dân.

B. Tầng lớp thực hiện nhiều chính sách tiến bộ nhằm cải thiện đời sông nhân dân.

C. Tầng lớp có quyền chính trị gắn với giai cấp quí tộc phong kiến nhưng lại có quyền lợi kinh tế gắn với giai cấp tư sản.

D. Tầng lớp quí tộc có nguồn gốc phong kiến cấu kết với tăng lữ bóc lột nhân dân.

Câu 32: Nguyên nhân dẫn đến nội chiến ở Mĩ là:

A. Nền kinh tế các vùng miền phát triển không đều.
B. Nền kinh tế TBCN phát triển nhất thế giới.
C. Mâu thuẫn giữa tư sản Miền Bắc và chủ nô Miền Nam.
D. Nô lệ chưa được giải phóng nên quyết tâm đứng lên đấu tranh.
Câu 34: Đặc trưng của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến là:

A. đoàn kết dân tộc.
B. phát triển kinh tế.

C. xây dựng nền văn hóa riêng.
D. đấu tranh chống giặc ngoại xâm.

Câu 35: Máy hơi nước ra đời vào năm nào
A. 1765.
B. 1785.
C. 1779.
D. 1784.
Câu 36: Lực lượng lãnh đạo quá trình thống nhất đất nước Đức là tầng nước nào?

A. Giai cấp vô sản.
B. Giai cấp tư sản.
C. Quí tộc quân phiệt.
D. Tư sản và quí tộc mới.
Câu 37: Khẩu hiệu nổi tiếng trong tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền nước Pháp năm 1789 là :

A. Cơm áo và hòa bình.
B. Tự do- Bình đẳng -Bác ái.
C. Dân chủ và Tiến bộ.
D. Độc lập- Tự Do- Hạnh phúc.
Câu 38: Những biện pháp nào sau đây là không phải là biện pháp do phái Gia – cô – banh đề ra trong cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài ?

A. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho quần chúng nông dân.
B. Ban bố quyền dân chủ rộng rãi, mọi sự bất bình đẳng về đẳng cấp bị xóa bỏ.
C. Ban bố sắc lệnh “Tổng động viên toàn quốc’’.
D. Xử tử nhà Vua Lu-I XVI, thiết lập nền cộng hòa.
Câu 39: Tổng thống đầu tiên của nước Mĩ là ai?
A. G.Oa-sinh tơn.
B. Lin-con.
C. Giôn-xơn.
D. Jac-xơn.
Câu 40: Mười ba bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ nằm ở đâu ?

A. Ven bờ Đại Tây Dương.
B. Ven bờ Thái Bình Dương.
C. Ven bờ Ấn Độ Dương.
D. Ven bờ Bắc Băng Dương.
Câu 41: Ét - mơn Các –crai chế tạo được máy dệt chạy bằng sức nước đã dẫn tới kết quả gì?

A. Lao động bằng thủ công được thay thế bằng máy móc.
B. Khởi đầu quá trình công nghiệp hóa ở nước Anh.
C. Năng suất thợ dệt tăng gần 40 lần so với dệt trước đây.
D. Nhiều nhà máy dệt được xây dựng ven sông nước chảy xiết.
Câu 42: Cuối thế kỉ XVIII xã hội Pháp phân chia thành các đẳng cấp
A. Tăng lữ, quý tộc và đẳng cấp thứ ba.
    B. Công nhân, tăng lữ.
C. Nông dân, quý tộc.
    D. Công nhân, nhân dân và thợ thủ công.
Câu 43: Biểu hiện nào sau đây không thể hiện sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ:

A. Một số trung tâm công nghiệp hình thành.

B. Chế độ chiếm hữu nô lệ vẫn tồn tại.

C. Công trường thủ công phát triển.


D. Sản xuấ t nông nghiệp phục vụ nhu cầu thuộc địa và xuất khẩu.

Câu 44: Các nhà tư tưởng lớn trong trào lưu Triết học Ánh sáng là

A. Mông-tex-ki-ơ, Vôn-te, Rút-xô.
B. Vôn-te, Rút-xô, Xanh- xi- mông.
C. Mông-tex-ki-ơ, Phu-ri-e, O-Oen.
D. Xanh- xi mông, Phu-ri-e, O-Oen.
Câu 45: Cách mạng tư sản Anh đạt tới đỉnh cao khi:

A. Chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập năm 1688.
B. Vua Sac-lơ I bị xử tử, Anh trở thành nước cộng hòa năm 1649.
C. Nền độc tài quân sự được thiết lập năm 1653.
D. Anh chính thức công nhận độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.
Câu 46: Nền chuyên chính Gia-co-banh bị lực lượng tư sản phản động tiến hành đảo chính vì:

A. Thực hiện nhiều chính sách phản động.
B. Phái Giacobanh thực hiện các chính sách kìm hãm sự phát triển của kinh tế thương nghiệp.
C. Chế độ tài được thiết lập ở Pháp.
D. Giai cấp tư sản không muốn cách mạng tiếp tục phát triển sẽ đe dọa đến quyền lợi của họ.
Câu 47: Chính sách của thực dân Anh với sự phát triển kinh tế của 13 bang thuộc địa ở Bắc Mĩ là?

A. Khuyến khích tư sản Bắc Mĩ khai phá các vùng đát giàu tài nguyên.

B. Khuyến khích tư sản Anh tăng cường đầu tư máy móc trang thiết bị nhân công từ Anh sang.

C. Bằng mọi biện pháp cấm Bắc Mĩ sản xuất nhiều loại hàng công nghiệp.

D. Tạo điệu kiện để tư sản Bắc Mĩ mở rộng thị trường.

Câu 48: Chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đã
A. Giải phóng Bắc Mĩ khỏi ách thống thị của thực dân Anh.
B. Thống nhất thị trượng tạo điều kiện cho kinh tế TBCN phát triển.
C. Lật đổ chế độ phong kiến tạo điều kiện cho kinh tế TBCN phát triển.
D. Xóa bỏ chế độ nô lệ.
Câu 49: Biểu tượng của chế độ quân chủ Pháp cuối thế kỉ XVIII là?

A. Cung điện Vec-xai.
B. Cung điện Mùa Đông.
C. Pháo đài Baxti.
D. Nhà thờ Lu-i.
Câu 51: Ngành công ngiệp phát triển nhất ở nước Anh đầu thế kỉ XVII?

A. Chế tạo máy móc.
B. Công nghiệp ô tô.

C. Công nghiệp nấu rượu.
D. Công nghiệp len dạ
Câu 52: Đoạn đường sắt đầu tiên dược xây dựng ở nước Anh nối hai thành phố:

A. London với Manchetxto.
B. Lon- don với Li-vơ-pun.
C. Man – chet- xto với Li- vơ-pun.
D. Man – chet- xto với Lon- don.
Câu 53: Vua Sác lơ I bị xử tử vào thời gian nào sau đây:

A. 1659.
B. 1649.
C. 1646.
D. 1648.

Câu 54: Đầu thế kỉ XIX, Anh được mệnh danh là?

A. Thiên đường mua sắm.
B. Thiên đường thời trang.
C. Công xưởng của thế giới.
D. Công trường khổng lồ.
Câu 55: Nước Mĩ chọn ngày 14-7 làm ngày quốc khánh vì:

A. Là ngày quân đội thuộc địa giành thắng lợi quân sự quyết định tại Y-Ooc-tao.
B. Là ngày bùng nổ cuộc chiến tranh giành độc lập.
C. Là ngày kết thúc cuộc chiến tranh giành thuộc địa, thực dân Anh kí hiệp ước công nhận độc độc lập của Bắc Mĩ.
D. Là ngày Tuyên ngôn độc lập được thông qua.
Câu 56: Vì sao ngày 11-7-1792 quốc hội Lập hiến Pháp tuyên bố tổ quốc lâm nguy?

A. Quần chúng nhân dân nổi dậy đấu tranh.
B. Phong kiến Áo- Phổ tấn công nước Pháp.
C.Vua Pháp bị xử tử.
D. Các cuộc khởi nghĩa nông dân bao trùm toàn nước Pháp.
Câu 57: Giai cấp giàu nhất trong xã hội Anh đầu thề kỉ XVII?

A. Tư sản vả quí tộc mới.
B. Quí tộc mới và tăng lữ.

C. Quí tộc mới và quí tộc cũ.
D. Tư sản và phong kiến.

Câu 58: Vì sao nói Nội chiến ở Mĩ mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản?

A. Vì có sự lãnh đạo của Lin - côn.
B. Vì nội chiến là đặc trưng của cách mạng tư sản.
C. Vì lật đổ được giáo hội Ki- tô tạo điều kiện cho kinh tế TBCN phát triển.
D. Vì nội chiến kết thúc, nô lệ được giải phóng tao điều kiện cho CNTB phát triển.
Câu 60: Thành tựu nào trong cách mạng công nghiệp ở Châu Âu đã tạo ra nguồn động lực mới, làm giảm sức lao động cơ bắp của con người.

A. Tạo ra các loại máy chạy bằng sức nước.
B. Phát minh ra máy hơi nước.
C. Phát minh đầu máy xe lửa.
D. Phát minh ra kỹ thuật luyện kim mới.
Câu 61: Trước khi C. Cô-lôm-bô phát hiện ra Châu Mĩ, đây vốn là vùng đất của người
    A. da đen.                B. da trắng.               C. da vàng.              D. da đỏ.

Câu 62: Mười ba thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ nằm ở
     A. ven bờ Đại tây Dương.                                     B. ven Thái Bình Dương.

     C. ven Ấn Độ Dương.                                           D. ven bờ Bắc Băng Dương.

Câu 63: Cách mạng công nghiệp Anh bắt đầu từ 

     A. Giữa thế kỉ XVII.                                              B. Những năm 60 thế kỉ XVIII.

     C. Những năm 70 của thế kỉ XVIII.                      D. Đầu thế kỉ XIX.
